
PHỤ LỤC III   

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CUNG CẤP THÔNG TIN TRỰC TUYẾN  

(Ban hành kèm theo Thông báo 183/TB-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2026 của  UBND phường Cửa Nam)         
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Lĩnh vực Tên TTHC  
Cung cấp 

TTTT 

 Cấp giải quyết  

Cấp Xã 
Cấp Tỉnh,  

Cấp xã 

Liên 

thông 

Tổng 19 19 11 8 0 

Sở Công Thương 1 1 0 1 0 

1 1 1,012,427 
Cụm công 

nghiệp 
Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp x   x   

Sở Giáo dục và Đào tạo 2 2 2 0 0 

2 1 2,002,481 
Giáo dục 

trung học 

Chuyển trường đối với học sinh trung học 

cơ sở 
x x     

3 2 2,002,482 
Giáo dục 

trung học 

Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt 

Nam về nước 
x x     

Sở Tư pháp 5 5 5 0 0 

4 1 2,000,884 Chứng thực 

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ. văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không ký.không điểm chỉ được) 

x x     

5 2 2,000,815 Chứng thực 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ. 

văn bản do cơ quan. tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam; cơ quan. tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan. tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan. tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận 

x x     

6 3 2,001,008 Chứng thực 

Chứng thực chữ ký người dịch mà người 

dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật 

của Ủy ban nhân dân cấp xã. tổ chức hành 

nghề công chứng 

x x     

7 4 2,000,992 Chứng thực 
Chứng thực chữ ký người dịch mà người 

dịch là 
x x     



8 5 2,000,942 Chứng thực 

cộng tác viên dịch thuật của Ủy ban nhân 

dân cấpCấp bản sao có chứng thực từ bản 

chính giao dịch đã được chứng thực 

x x     

Sở Y tế 3 3 0 3 0 

9 1 1.014193 
Bảo hiểm y 

tế 

Thủ tục khám bệnh. chữa bệnh bảo hiểm y 

tế 
x   x   

10 2 1.014331 
Dân số, Bà 

mẹ -Trẻ em 
Cấp Giấy chứng sinh x   x   

11 3 1.014332 
Dân số, Bà 

mẹ - Trẻ em 
Cấp lại Giấy chứng sinh x   x   

Thanh tra Thành phố 8 8 4 4 0 

12 1 2.002501 

Tiếp công 

dân và xử lý 

đơn 

Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã x x     

13 2 1.010945 

Tiếp công 

dân và xử lý 

đơn 

Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã x x     

14 3 2.002396 
Giải quyết 

tố cáo 
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã x x     

15 4 2.002409 
Giải quyết 

khiếu nại 

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp 

xã 
x x     

16 5 2.002401 

Phòng 

chống tham 

nhũng 

Thủ tục xác minh tài sản. thu nhập x   x   

17 6 2.002402 

Phòng 

chống tham 

nhũng 

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình x   x   

18 7 2.002403 

Phòng 

chống tham 

nhũng 

Thủ tục thực hiện việc giải trình x   x   

19 8 2.0024 

Phòng 

chống tham 

nhũng 

Thủ tục kê khai tài sản. thu nhập x   x   
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